
TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC





[bookmark: _Hlk176873679]Câu 1: Cho góc lượng giác có số đo là , góc lượng giác có số đo là . Số đo của góc lượng giác  là:




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải

Theo hệ thức Chasles, ta có .



Câu 2: Cho  và . Giá trị của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có:  .


Vì .

Câu 3: Rút gọn biểu thức , ta được




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.


Câu 4: Cho . Giá trị của biểu thức  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 5: Cho hai góc nhọn  và . Biết . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có : .

Câu 6: Biểu thức  có kết quả rút gọn là




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

Ta có :

Câu 7: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tính tổng các giá trị của




 trên đoạn  để hàm số nhận giá trị bằng .
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Từ đồ thị, ta thấy trên đoạn , để hàm số nhận giá trị bằng  thì 

Ta có .


Câu 8: Tìm tập xác định  của hàm số :

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải

Hàm số xác định khi .

Tập xác định của hàm số là: .

Câu 9: Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm sốlần lượt là








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Lời giải




.


Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là  và giá trị nhỏ nhất của hàm số là .


Câu 10: Số nghiệm của phương trình  trên đoạn đoạn  là
A. 3.	B. 1.	C. 4.	D. 2.
Lời giải
Ta có:




Trường hợp 1: .

.

Trường hợp 2: .

.

Vậy phương trình có 2 nghiệm thuộc đoạn .


Câu 11: Số nghiệm phương trình  thuộc đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: .

Ta có 


So với điều kiện nghiệm của phương trình là  với 


Vì  nên ta chọn .

Câu 12: Cho đồ thị hàm số lượng giác :
[image: ]


Số nghiệm của phương trình  trên đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện xác định .


Phương trình tương đương .





Số nghiệm của phương trình  trên đoạn  chính là số giao điểm của đồ thị hàm số  trên đoạn  và đường thẳng .
[image: ]




Dựa vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số  trên đoạn  và đường thẳng  cắt nhau tại 4 điểm phân biệt. Vậy phương trình có 4 nghiệm trên đoạn .


Câu 13: Trên đường tròn bán kính , độ dài của cung tròn có số đo  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có  rad

Vậy độ dài cung tròn .


Câu 14: Trên đường tròn lượng giác cho hai điểm  như hình vẽ. Các điểm  biểu diễn các cung có số đo là:
[image: ]




[bookmark: _Hlk176874702]A. .	B. .C. .	D. 
Lời giải


Các điểm  biểu diễn các cung có số đo là: 


Câu 15: Cho . Giá trị của  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.
Câu 16: Đẳng thức nào dưới đây đúng?

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải


Áp dụng công thức cộng ta có .



Câu 17: Tính  biết  và .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

+) Áp dụng công thức , ta có

.


+) Vì  nên .

Vậy .

Câu 18: Rút gọn biểu thức 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có :.


Câu 19: Cho . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 

.

Vậy .


Câu 20: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Từ đồ thị, ta thấy trên khoảng  thì hàm số đồng biến.
Câu 21: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Hàm số  có TXĐ: , nên  và có


 suy ra hàm số  là hàm số lẻ.




Hàm số  là hàm số chẵn vì TXĐ: , nên  và .

Xét tương tự ta có hàm số  là hàm số lẻ.

Câu 22: Phương trình  có nghiệm là:




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

.


Câu 23: Số nghiệm trên đoạn  của phương trình  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Ta có: 



, .



Nghiệm trên đoạn  ứng với .



Vì  nên chọn , .


Vậy trên đoạn  phương trình đã cho có  nghiệm.




Câu 24: Giá trị của  để phương trình  có đúng  nghiệm thuộc  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 
[image: Diagram  Description automatically generated]



Dựa vào đường tròn lượng giác ta thấy phương trình đã cho có đúng  nghiệm thuộc




 khi  .

[bookmark: _Hlk177161391]Vậy  thỏa mãn yêu cầu bài toán.





Câu 25: Cho góc lượng giác  có số đo là  và góc lượng giác  có số đo là . Số đo của góc lượng giác  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Theo hệ thức Chasles ta có: 


 với .



Câu 26: Cho góc  thỏa  và  Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Áp dụng công thức:   


Do .
Câu 27: Cho tam giác ABC và các mệnh đề:



  
Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



+ Ta có:



  nên đúng

+ Tương tự ta có: 




nên  đúng.
+ Ta có





nên sai.

Câu 28: Tính giá trị của 




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải


Ta có: , mà 

[bookmark: _GoBack]Suy ra 



Do  nên  suy ra .
Câu 29: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. .	


B. .C. .	

D. 
Lời giải
Ta có:









Câu 30: Cho các góc ,  thỏa mãn  và , . Tính 

A. 	


B. .C. .	

D. 
Lời giải


Do .

Ta có .

.

Suy ra .

Vậy .



Câu 31: Cho hàm số  có đồ thị như hình dưới đây. Tính tổng các giá trị  để hàm số  nhận giá trị bằng 1.
[image: ]




A. .	B. 	C. 	D. .
Lời giải




Từ hình vẽ ta có đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại  và .

Khi đó tổng các giá trị x thỏa mãn là 

Câu 32: Tập xác định của hàm số :

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải

Điều kiện xác định .

Câu 33: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  lần lượt là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Vậy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là 


Câu 34: Với , phương trình có bao nhiêu nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .


Vì  nên phương trình đã cho chỉ có 2 nghiệm là: .


Câu 35: Số nghiệm phương trình  thuộc đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Điều kiện: .

Ta có 


So với điều kiện nghiệm của phương trình là  với 


Vì  nên ta chọn .

Câu 36: Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ
[image: A group of blue dots  Description automatically generated]


Số nghiệm của phương trình trên đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tacó 





. Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại 3 điểm trên đoạn . Vậy phương trình  có 3 nghiệm trên đoạn .






Câu 37: Cho một đường tròn có bán kính bằng . Trên đường tròn  lấy một cung  có số đo bằng . Độ dài của cung  là:




[bookmark: MTBlankEqn]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Số đo của cung  theo đơn vị Radian là: .


Độ dài của cung  là: .


Câu 38: Trên đường tròn lượng giác cho điểm  thỏa mãn .
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Biết điểm  là điểm đối xứng với điểm  qua trục tung. Số đo của góc lượng giác nhận điểm  làm điểm biễu diễn trên đường tròn lượng giác là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: ]





Vì  đối xứng với  qua trục tung nên ta có: . Do đó số đo của góc lượng giác nhận điểm  làm điểm biễu diễn trên đường tròn lượng giác là .


[bookmark: c43]Câu 39: Biết . Khi đó, giá trị biểu thức là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

.

nên sai.
Câu 40: Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 	


B. .C. .	

D. 
Lời giải

Ta có: .



Câu 41: Tìm  biết  và 




A. 	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Ta có: 





.

Câu 42: Biến đổi  được

A. 	


B. C. 	

D. 
Lời giải

Ta có: 

.




Câu 43: Cho góc lượng giác . Biết rằng  với . Tính giá trị biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. 
Lời giải

Ta có 





Từ đó suy ra 

Câu 44: Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .	B. 	C. 	D. .
Lời giải

Dựa vào đường tròn lượng giác, hàm số  đồng biến ở góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ tư.

Dễ thấy khoảng  là góc thuộc góc phần tư thứ ba và góc phần tư thứ tư nên hàm số đã cho đồng biến trên khoảng này.
Câu 45: Trong các hàm số sau, đâu là hàm số chẵn




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải



Hàm số  có tập xác định là , hơn nữa .
Nên đây là hàm số chẵn.

Câu 46: Họ nghiệm của phương trình  là

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải



Ta có .


Câu 47: Với , phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




A. 	B. 	C. 	D. 

Lời giải









Phương trình .



Vì phương trình đã cho có 2 nghiệm là: .



Phương trình : . Do đó phương trình vô nghiệm.

Vậy trên  phương trình đã cho có 2 nghiệm.



Câu 48: Cho phương trình  là tham số. Số các giá trị nguyên của  để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt trên  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình dã cho tương dương với phıơng trình 











Phương trình  có 1 nghiệm là  trên . Để phương trình  có  nghiệm khác  trên  thì  thõa mãn giá trị  hoặc  hoặc 

Ta thấy có 1 giá trị nguyên  thõa mãn yêu cầu bài toán

[bookmark: BMN_CHOICE_A1]Câu 49: Góc có số đo  thì góc đó có số đo




[bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Góc có số đo  thì góc đó có số đo là .



[bookmark: BMN_QUESTION2][bookmark: BMN_CHOICE_A2]Câu 50: Trên đường tròn bán kính , lấy cung có số đo . Độ dài  của cung tròn bằng




[bookmark: BMN_CHOICE_B2][bookmark: BMN_CHOICE_C2][bookmark: BMN_CHOICE_D2]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có .



[bookmark: BMN_QUESTION3][bookmark: BMN_CHOICE_A3]Câu 51: Tính , biết  và .




[bookmark: BMN_CHOICE_B3][bookmark: BMN_CHOICE_C3][bookmark: BMN_CHOICE_D3]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: .



Vì  nên . Vậy .
Câu 52: Trong các công thức sau công thức nào đúng?

A. .


B. .C. .

D. .
Lời giải

Ta có: 






Vậy phương án B đúng.
Câu 53: Trong các công thức sau công thức nào sai?




A. .	B. .C. .		D. .
Lời giải



Ta có: .
Vậy phương án B sai.



Câu 54: Tính , biết  và .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Vì  mà  nên .


Vậy .

Câu 55: Tìm chu kỳ của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Chu kỳ của hàm số  là .


Câu 56: Tìm tập xác định  của hàm số .

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải

Hàm số  xác định khi và chỉ khi




, .


Vậy tập xác định của hàm số  là: .

[bookmark: _Hlk116673847]Câu 57: Giá trị lớn nhất của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[bookmark: _Hlk116675145]Ta có:




hay , .




Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  là  khi  .

Câu 58: Nghiệm của phương trình  là




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


[bookmark: _Hlk38115642]Câu 59: Với giá trị nào của tham số  thì phương trình  có nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có 



Vì 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm khi 

Câu 60: Các nghiệm của phương trình  là


A. , .	




B., .C. , .	


D., .
Lời giải




Ta có .

Câu 61: Số đo theo đơn vị rađian của góc  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 62: Cho góc hình học . Xác định số đo của góc lượng giác trong hình vẽ sau:
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Góc lượng giác có tia đầu  tia cuối  quay theo chiều dương có số đo là:

sđ

Câu 63: Giá trị của  là



A. .	B. .C. .	D. Không xác định.
Lời giải

Biến đổi .
Câu 64: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Nhắc lại kiến thức cơ bản:

 Hàm số  là hàm số lẻ.

 Hàm số  là hàm số chẵn.

 Hàm số  là hàm số lẻ.

 Hàm số  là hàm số lẻ.
Vậy B là đáp án đúng.
Câu 65: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

Trong các hàm số trên, chỉ có hàm số là hàm số lẻ.

Vậy, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ là .

Câu 66: Nghiệm của phương trình  là

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 67: Biết . Tính ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 68: Giá trị , bằng với giá trị nào sau đây




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 69: Rút gọn biểu thức 




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Ta có 

Câu 70: Hàm số  đạt giá trị lớn nhất tại




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

.


Do đó  khi .


Câu 71: Cho đồ thị hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Tính tổng giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn .
[image: ]




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải




Dự vào đồ thị ta thấy trên đoạn  hàm số nghịch biến nên và . Vậy tổng .

Câu 72: Cho đồ thị hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Căn cứ đồ thị hàm số ta thấy, trong khoảng  đồ thị hàm số đi lên, tính từ trái qua phải, do đó đồng biến trên khoảng này, các đáp án khác đều sai.

Câu 73: Rút gọn biểu thức  ta được kết quả là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 74: Đẳng thức nào không đúng với mọi ?




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 75: Góc có số đo  đổi sang độ bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 


Câu 76: Một đường tròn có đường kính là . Độ dài của cung tròn trên đường tròn có số đo là  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Độ dài của cung tròn .
Câu 77: Chọn phát biểu đúng:



A. Các hàm số , ,  đều là hàm số chẵn.






B. Các hàm số , ,  đều là hàm số lẻ.C. Các hàm số , ,  đều là hàm số chẵn



D. Các hàm số , ,  đều là hàm số lẻ.
Lời giải




Hàm số  là hàm số chẵn, hàm số , ,  là các hàm số lẻ.


Câu 78: Nếu  thì  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Do 

.


Câu 79: Một con lắc lò xo sau khi được kéo xuống dưới vị trí cân bằng  và thả ra thì nó dao động điều hòa với phương trình: .
[image: Ảnh có chứa đèn  Mô tả được tạo tự động]


Biên độ  và chu kỳ  của dao động là




A. .	B. 	C. 	D. 
Lời giải

Biên độ của dao động là: 

Chu kỳ của dao động là:

Câu 80: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ  Mô tả được tạo tự động]


Hãy tìm tập tất cả các giá trị của để phương trình  có nghiệm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đồ thị hàm số được suy ra từ đồ t hị bằng:

+ Giữ nguyên phần đồ thị bên trên trục .

+ Lấy đối xứng phần bên dưới qua trục.
Ta được đồ thị như hình vẽ.
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ, Sơ đồ, mẫu  Mô tả được tạo tự động]


Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình  có nghiệm khi .

Câu 81: Nghiệm của phương trình  là:

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải


.


Câu 82: Biết . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

.

Suy ra .

Vì 

.

Do đó .



Câu 83: Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu  của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm  trong một ngày bởi công thức . Mực nước của kênh cao nhất khi:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Mực nước của kênh cao nhất khi  lớn nhất



 với  và .
Lần lượt thay các đáp án, ta được đáp án B thỏa mãn.


Vì với  thì .




Câu 84: Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ  bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số  với  và . Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
A. 170.		B. 171.	C. 172.		D. 173.
Lời giải

Ta có .

Vậy thành phố A có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất khi .


Vì  nên 

Câu 85: Đổi số đo của góc  sang radian ta được kết quả bằng




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

Áp dụng công thức chuyển đổi: .

Câu 86: Đổi số đo của góc  sang độ ta được kết quả bằng




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

Áp dụng công thức chuyển đổi: .

Câu 87: Góc lượng giác  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc lượng giác nào sau đây?




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải



Ta có:  nên  có cùng điểm biểu diễn trên đường tròn lượng giác với góc .


Câu 88: Một đường tròn có bán kính bằng  cm. Cung trên đường tròn đó có số đo là  thì có độ dài bằng




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

Độ dài của cung tròn là: .

Câu 89: Cho đồ thị hàm số như hình vẽ sau.Tập giá trị của hàm số là
[image: ]




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

Vì .

Câu 90: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải




Hàm số nghịch biến trên  vớinhận thấy.



Câu 91: Tập xác định của  hàm số  là

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải





Hàm số  xác định khi 

Vậy tập xác định của hàm số là .

Câu 92: Tập nghiệm của phương trình  là

A. .	


B. .C. .	

D. .
Lời giải
Ta có:




.

Vậy tập nghiệm của phương trình là .


Câu 93: Số nghiệm của phương trình:  với  là
A. Vô số nghiệm.		B. 1.	C. 2023.		D. 0.
Lời giải




Ta có  Biểu diễn tập nghiệm trên đường tròn lượng giác là 2 điểm đối xứng nhau qua tâm , một điểm thuộc góc phần tư thứ nhất và điểm còn lại thuộc góc phần tư thứ ba. Do đó số nghiệm của phương trình:  với  là 1 nghiệm.
Câu 94: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. .


B. .C. .

D. .
Lời giải






Câu 95: Tìm tập xác định  của hàm số 

A. 		


B. C. 	

D. 
Lời giải


Hàm số xác định khi và chỉ khi  


Mà  nên 

Vậy tập xác định 

Câu 96: Nghiệm của phương trình  được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?
[image: ]










A. Điểm , điểm .		B. Điểm , điểm .C. Điểm , điểm , điểm , điểm .	D. Điểm , điểm .
Lời giải

Ta có:.


Với  hoặc .
Câu 97: Trong các công thức lượng giác sau, công thức nào đúng?

A. .


B. .C. .

D. .
Lời giải

Theo lý thuyết ta có .
Câu 98: Trong các công thức lượng giác sau, công thức nào sai?




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 99: Đổi góc lượng giác có số đo  sang rađian ta được




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

Ta có  rad.




Câu 100: Cho góc lượng gác  thỏa mãn  và . Tính .




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải



Do  nên  do đó .
Câu 101: Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Hàm số  có tập xác định là .




B. Hàm số  có tập xác định là .C. Hàm số  có tập xác định là .


D. Hàm số  có tập xác định là .
Lời giải


Hàm số  có điều kiện xác định là .


Vậy hàm số  có tập xác định là .

Câu 102: Kết quả rút gọn của biểu thức  là




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

Ta có 





Vậy .


Câu 103: Tìm tập giá trị  của hàm số 




A. 		B. 	C. 		D. 
Lời giải


Với mọi số thực , ta luôn có 


Vậy tập giá trị của hàm số  là 


Câu 104: Tính tổng các nghiệm của phương trình  trên 




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải


Phương trình 



  .


TH1: .


TH2: .


Vậy tổng các nghiệm của phương trình đã cho trên  là .

Câu 105: Phương trình  có họ nghiệm là:




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 



Câu 106: Trên đường tròn lượng giác gốc , cho lục giác đều  như hình vẽ. Các cung lượng giác có điểm đầu , điểm cuối là các đỉnh của lục giác có số đo bằng?
[image: ]





A. 		B. 	C. .		D. .
Lời giải






Ta có , , , , , 


Vậy các cung lượng giác có điểm đầu , điểm cuối là các đỉnh của lục giác có số đo là .




Câu 107: Khoảng 20 nghìn người đã đổ về công trình Vòng tròn đá Stonehenge để chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc trong ngày Hạ chí năm 2024 - ngày dài nhất trong năm ở Bắc bán cầu. Biết số giờ có ánh sáng mặt trời ở một thành phố nước Anh trong ngày thứ  của năm không nhuận được cho bởi hàm số  với  và . Hãy cho biết ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất trong một năm không nhuận là ngày thứ bao nhiêu của năm?
A. Ngày thứ 100.		B. Ngày thứ 170.	C. Ngày thứ 171.		D. Ngày thứ 177.
Lời giải


Do  nên .

Vì .


Ngày có nhiều giờ có ánh sáng mặt trời nhất ứng với  thỏa mãn điều kiện 


Dựa vào đồ thị hàm số  và điều kiện  ta được

.
Trong năm không nhuận, ngày thứ 171 trong năm là ngày Hạ Chí.


Câu 108: Số nghiệm của phương trình  trên  là bao nhiêu?




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải


Phương trình  điều kiện .

Phương trình 

.



Với , các nghiệm thuộc đoạn  là .



Với , các nghiệm thuộc đoạn  là.


Vậy số nghiệm của phương trình trên  là .

Câu 109: Rút gọn biểu thức , ta được:




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải
Ta có:


 .

Câu 110: Rút gọn biểu thức , ta được:




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

.



Câu 111: Nếu biết  và  đều là các góc nhọn và dương thì  là




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

.






Câu 112: Số đo theo đơn vị rađian của góc  là:




A. 		B. C. 		D
Lời giải



Ta có:  Vậy  tương ứng với 

Câu 113: Cho , tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau:




A. 		B. 	C. 		D. 
Lời giải

Ta có : 

Câu 114: Một đu quay ở công viên có bán kính bằng 10m. Tốc độ của đu quay là 3 vòng/phút. Hỏi mất bao lâu để đu quay quay được góc ?




A.  phút.		B.  phút.	C.  phút.		D.  phút.
Lời giải

Tính được: 


Vậy đu quay quay được góc  khi nó quay được  vòng

Ta có: Đu quay quay được 1 vòng trong  phút


Đu quay quay được  vòng trong  phút.
Câu 115: Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?
[image: ]




A. .		B. .	C. .		D. .
Lời giải

Nhận diện đồ thị trên đối xứng qua tâm O và tuần với chu kì .

Vậy hình trên là dồ thị hàm số .

Câu 116: Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .C. .	D.
Lời giải


+ Điều kiện: .

+ TXĐ của hàm số là: .



Câu 117: Số giá trị nguyên của  để phương trình  có đúng ba nghiệm phân biệt trên  là:
A. 2.		B. 3.	C. 4.		D. 5.
Lời giải


+ Phương trình: .


Đặt . Phương trình trở thành: .

Xét .


, phương trình có nghiệm: .


+ Xét hàm số  trên  có BBT như sau:
[image: ]

Phương trình có ba nghiệm phân biệt trên .


Phương trình có ba nghiệm phân biệt trên .




Đồ thị hàm số  cắt  tại ba điểm phân biệt trên .



.


Mặt khác,  suy ra .

Vậy có 2 giá trị nguyên của  thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 118: Nghiệm của phương trình  là

A. 	


B. C. 	

D. 
Lời giải


Ta có: 

Vậy phương trình có nghiệm là 

Câu 119: Giải phương trình:  có nghiệm là:



A. .		B. .	C. .		D. vô nghiệm.
Lời giải

.


Câu 120: Số nghiệm của phương trình  trong khoảng  là bao nhiêu?




A. .		B. .	C. 		D. .
Lời giải

* Giải phương trình: 



* Tìm các nghiệm trong khoảng :





Vậy phương trình đã cho có đúng 2 nghiệm trong khoảng 
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